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BỘ CÂU HỎI ĐỀ THI

“CHỦ TỊCH XÃ VỚI PHÁP LUẬT” LẦN THỨ II

I. CÂU HỎI TÌNH HUỐNG:
Tình huống 1: Ông A có tạo lập một thửa đất để trồng trọt hoa màu, được chế độ cũ cấp “Quyết định cấp quyền sở hữu đất chiếm canh” năm 1970, mục đích sử dụng đất; trồng màu.

Gia đình ông A đã quản lý sử dụng thửa đất liên tục để trồng trọt từ đó cho đến nay. Năm 2002, ông A được UBND huyện P cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có một hạn mức đất ở, còn lại là đất nông nghiệp.

Năm 2008, ông A xây nhà để ở trên thửa đất nói trên, UBND xã V đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xây dựng nhà trái phép đối với ông A.

Năm 2009, UBND huyện P ra quyết định số 80/QĐ-UBND thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông A với nội dung: “Giao cho Phòng Tài nguyên –Môi trường và UBND xã V thu hồi, lưu giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông A.

Đồng chí nhận định như thế nào về Quyết định số 80/QĐ-UBND của UBND huyện P và điều kiện để ông A được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với đất nông nghiệp)?

Trả lời: 

- Mục đích sử dụng đất ghi Quyết định cấp quyền sở hữu đất chiếm canh năm 1970: đất trồng màu (1 điểm)
Mục đích sử dụng đất từ trước đến khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Trồng trọt. (1 điểm)
Do vậy, Ông A chỉ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật (2 điểm)
Ông A được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: có 01 hạn mức đất ở là không đúng (2 điểm)
Do vậy, UBND huyện P cần phải thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên để đính chính mục đích sử dụng đất: đất nông nghiệp (2 điểm) căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định 88/2009/NĐ-CP (1 điểm)
Tuy nhiên, UBND huyện P đã ra Quyết định 80/QĐ-UBND để thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên là không chính xác (2 điểm)
- Ông A có quyền khiếu nại Quyết định số 80/QĐ-UBND của UBND huyện P nói trên đến UBND huyện P (giải quyết lần đầu) (2 điểm).

- Hoặc lập thủ tục đề nghị UBND huyện P cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ thửa đất nói trên. Nếu được UBND cấp xã xác nhận thửa đất sử dụng ổn định liên tục, không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (2 điểm)
Đối với phần nhà ở xây dựng trái phép, nếu việc sử dụng đất của ông A là phù hợp với quy hoạch thì ông A sau khi được UBND huyện P cho chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở (1 điểm) ông A phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp (1 điểm) theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định 198/2004/NĐ-CP (2 điểm)
* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm) 


Tình huống 2: Vợ chồng ông A bà B lập thủ tục xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND cấp năm 1991 để bổ sung quyền sở hữu nhà ở. Tuy nhiên, qua đo đạc, diện tích có biến động tăng 20m2, ông A có đơn trình bày có xác nhận của UBND cấp xã, nguyên nhân diện tích tăng là do sai số trong các kỳ đo đạc của Nhà nước, diện tích đất của gia đình ông có từ năm 1968 do ông nhận chuyển nhượng của người khác, quá trình sử dụng đất từ trước đến nay ranh giới ổn định, ông không lấn chiếm đất của Nhà nước, không lấn chiếm đất của ai, cũng không nhận chuyển nhượng đất của các hộ liền kề. Đồng chí xử lý như thế nào về trường hợp xin cấp đổi Giấy chứng nhận này?
Trả lời: 

Giải quyết cho cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (2 điểm)
Đối với phần diện tích tăng thêm chưa được cấp Giấy Chứng nhận, xử lý như sau:

Nếu phù hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 18 Nghị định 84/2007/NĐ/CP (2 điểm): “Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay không thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất (2 điểm), không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề mà diện tích đo đạc thực tế khi cấp Giấy chứng nhận nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất (2 điểm) thì Giấy chứng nhận được cấp theo diện tích đo đạc thực tế” (2 điểm) thì “người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích nhiều hơn so với diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất”. (2 điểm)
Nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 điều 18 Nghị định 84/2007/NĐ/CP (2 điểm): “Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang (1 điểm) hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã được sử dụng ổn định và không có tranh chấp” (1 điểm) thì áp dụng “Giấy chứng nhận được cấp cho toàn bộ diện tích đo đạc thực tế của thửa đất (1 điểm) và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với phần diện tích chênh lệch theo quy định của pháp luật về đất đai” (1 điểm). 
Theo đó, ông A phải nộp 50% tiền sử dụng đất đối với 20m2 đất ở theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định 198/2004/NĐ-CP (1 điểm) 
* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm) 
Tình huống 3: Tháng 8 năm 1997, Ông A tự bỏ tiền ra nhận chuyển nhượng 120m2 đất. Tháng 10/1997, vợ chồng ông A bà B có quyết định của Toà án về việc ly hôn. Năm 1998, ông A tự bỏ tiền ra xây dựng một ngôi nhà cấp 4 trên đất để ở từ đó đến nay (không bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xây dựng nhà ở trái phép). Nay ông A muốn lập thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho một mình ông. Đồng chí cho biết ông A có được lập Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho cho riêng mình không và cần điều kiện gì?

Trả lời: 

- Căn cứ quy định tại điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, khoản 3 Điều 48 Luật đất đai 2003 (2 điểm) tài sản được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng, do vậy, trong trường hợp này, nhà đất nói trên là tài sản chung của vợ chồng ông A bà B (2 điểm).

- Tuy nhiên, nhà đất nói trên có thể là tài sản riêng của ông A theo quy định tại Điều 32 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 (2 điểm), ông A vẫn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của riêng một mình ông A với điều kiện: ông A chứng minh được số tiền ông A dùng để mua thửa đất nói trên là tài sản riêng của ông A (2 điểm) hoặc bà B không tranh chấp, có văn bản xác nhận đó là tài sản riêng của ông A (2 điểm)

- Đối với nhà ở: Ông A được công nhận quyền sở hữu nhà ở vì nhà ở do ông A xây dựng vào năm 1998, tức sau thời điểm ly hôn (2 điểm); nếu ông A không có các giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 8 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ (2 điểm) về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì phải có giấy tờ xác nhận của UBND cấp xã về nhà ở đã được xây dựng trước ngày 01/7/2006 (2 điểm), nhà ở không có tranh chấp, được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng (1 điểm) hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật (2 điểm).
* Phân tích chặt chẻ, trả lời rành mạch. (1 điểm) 
Tình huống 4: Năm 1999, bà S (là giáo viên) được Ban Giám hiệu Trường THCS Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế phân cho căn hộ cấp 4 có diện tích 40 m2 thuộc khu tập thể của Nhà trường. Năm 2001, do diện tích nhà chật hẹp, không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nên bà S đã tự ý cơi nới trên phần diện tích đất phía sau căn hộ thêm một căn phòng 20m2. Tháng 10 năm 2011, thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc mở rộng, nâng cấp đường quốc lộ 49B nên UBND huyện Phú Vang đã có Quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất của khu tập thể nói trên (trong đó có căn hộ của bà S) vì khu tập thể này nằm trong lộ giới đường cần mở rộng nhưng không giải quyết bồi thường phần nhà cơi nới của bà S. Bà S không đồng ý với quyết định này và đã khiếu nại đến Chủ tịch UBND huyện Phú Vang. Theo đồng chí việc không giải quyết bồi thường trong trường hợp này đúng hay sai?

Bà S được Ban Giám hiệu Trường THCS Phú Thuận phân cho căn hộ cấp 4 có diện tích 40 m2 thuộc khu tập thể của Nhà trường nên bà S đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (2 điểm), do đó việc giải quyết bồi thường, hỗ trợ nhà, công trình đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (2 điểm), cụ thể như sau:

Người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (nhà thuê hoặc nhà do tổ chức tự quản) nằm trong phạm vi thu hồi đất phải phá dỡ, thì người đang thuê nhà không được bồi thường đối với diện tích nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (2 điểm) và diện tích cơi nới trái phép (3 điểm); nhưng được bồi thường chi phí phần tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp được coi là hợp pháp khi được cơ quan ra quyết định phân nhà (2 điểm) hoặc cơ quan quản lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước tại địa phương cho phép (2 điểm); ngoài ra còn được hỗ trợ di chuyển (2 điểm).

Đối chiếu với các quy định nêu trên, thì việc UBND huyện Phú Vang ra Quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất của khu tập thể nói trên (trong đó có căn hộ của bà S) nhưng không giải quyết bồi thường phần nhà cơi nới của bà S là đúng quy định của pháp luật (2 điểm) vì việc cơ nới của bà S là trái phép không có sự đồng ý của Ban Giám hiệu Trường THCS Phú Thuận. (2 điểm)
* Phân tích chặt chẻ, trả lời rành mạch. (1 điểm) 
Tình huống 5: Năm 1995, UBND xã E, huyện M, tỉnh Thừa Thiên Huế đã giao cho ông Nguyễn Văn Y 200m2 đất thổ cư để xây dựng nhà ở, có thu tiền. Ông Y đã nộp 2 triệu đồng cho UBND xã (có phiếu thu) và được đại diện UBND xã E viết giấy giao đất, không đóng dấu. Năm 1996, ông Y đã viết giấy tay chuyển nhượng 100 m2 đất cho ông Lê Quang cùng xã. Ông Y và ông Quang đã xây nhà và sống ổn định trên mảnh đất đó cho đến nay và chưa đăng ký quyền sử dụng đất. Tháng 8 năm 2011, do có nhu cầu thu hồi đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, Chủ tịch UBND huyện M đã ra Quyết định thu hồi 200m2 đất nói trên nhưng không giải quyết bồi thường vì cho rằng việc giao đất của UBND xã E là không đúng thẩm quyền, trái với quy định của Luật Đất đai năm 1993. Đồng chí hãy cho biết ý kiến của mình về trường hợp này?

Trả lời:

Năm 1995, UBND xã E giao 200 m2 đất thổ cư cho ông Y, có thu tiền sử dụng đất là không đúng thẩm quyền theo quy định của Luật đất đai năm 1993 (2 điểm). Tuy nhiên, để giải quyết hậu quả quản lý nhà nước do lịch sử để lại, đồng thời, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp luật người dân trong quá trình nhà nước thu hồi đất nên tại khoản 15 Điều 5 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (2 điểm) thì đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng người đang sử dụng đất đã nộp tiền để được sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì việc bồi thường, hỗ trợ về đất được thực hiện như sau:

a) Trường hợp sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì người đang sử dụng đất được bồi thường về đất đối với diện tích và loại đất được giao. (3 điểm)
b) Trường hợp sử dụng đất trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì người đang sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ về đất như sau:

- Được bồi thường, hỗ trợ về đất đối với diện tích đất được giao là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở (3 điểm); đối với diện tích đất ở trong hạn mức giao đất theo Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành quy định hạn mức giao đất ở (2 điểm); hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh quy định hạn mức giao đất ở, cụ thể như sau: Các phường thuộc thành phố Huế: 200 m2; Các thị trấn thuộc huyện và các phường thuộc thị xã: 300 m2; Các xã đồng bằng: 400 m2; Các xã trung du, miền núi: 500 m2. (2 điểm)
- Được bồi thường về đất đối với diện tích đất được giao là đất ở ngoài hạn mức giao đất theo Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND vừa nêu trên nhưng phải trừ đi 50% giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đối với diện tích ngoài hạn mức đất ở. (3 điểm)
Như vậy, việc Chủ tịch UBND huyện M đã ra Quyết định thu hồi 200m2 đất của ông Y và ông Quang nhưng không giải quyết bồi thường là không đúng. Chủ tịch UBND huyện M xem xét các quy định nêu trên để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ về đất cho đúng pháp luật. (2 điểm)

* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm) 
Tình huống 6: Do bị thu hồi 3000 m2 đất nông nghiệp để giao cho công ty Trách nhiệm hữu hạn Bình Minh xây dựng nhà máy xử lý chất thải, nên ông H (người đang được nhà Nước giao quyền sử dụng phần diện tích đất nông nghiệp nói trên) đã từ chối việc trả lại đất cho Nhà nước với lý do việc xây dựng nhà máy xử lý chất thải có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nơi có đất, đồng chí phải làm gì để ông H tự nguyện giao đất bị thu hồi và nếu ông H vẫn không chấp hành thì có thể áp dụng biện pháp xử lý hành chính không? 

Trả lời:

- Áp dụng khoản 3 Điều 39 Luật Đất đai năm 2003 về thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng (2 điểm):

+ Tôi (Chủ tịch UBND cấp xã) đề nghị UBND xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã để đưa ra những quy định của pháp luật nhằm vận động, giải thích giúp ông K tự nguyện chấp hành quyết định thu hồi đất của nhà nước (2 điểm) 

+ Sau đó yêu cầu ông K phải chấp hành quyết định thu hồi theo thời hạn ghi trong quyết định, nếu vượt quá thời hạn đó thì sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thi hành (2 điểm)

- Theo Điều 18 Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ quy định người có hành vi cố ý cản trở việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất thì bị phạt hành chính như sau: (2 điểm)  

+ Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi không có mặt tại địa điểm để bàn giao đất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng. (2 điểm)
+ Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi ngăn cản cán bộ, công chức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành xác định mốc giới, bàn giao đất, thu hồi đất trên thực địa. (2 điểm)  

- Theo quy định nêu trên thì việc từ chối trả lại 3000 m2 đất nông nghiệp do mình đang quản lý của ông H cho Nhà nước với lý do việc xây dựng nhà máy xử lý chất thải có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến môi trường là không đủ điều kiện để xác định rằng ông H đã có hành vi cố ý cản trở việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất của Nhà nước để xử phạt theo Điều 18 Nghị định số 182/2004/NĐ-CP nêu trên, do đó chỉ áp dụng đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật Đất đai 2003 mà thôi (2 điểm). 
* Phân tích chặt chẻ, trả lời rành mạch. (1 điểm) 

Tình huống 7: Để phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình nhà ở cho người có thu nhập thấp tại phường H, các cán bộ địa chính và Ban quản lý dự án đã tiến hành đo đạc diện tích đất của gia đình ông A để cắm mốc giới. Không đồng ý với phương án bồi thường ông P đã dùng gậy gộc đánh đuổi họ ra khỏi nhà. Đề nghị đồng chí cho biết hành vi của ông A có vi phạm pháp luật không? Nếu đồng chí là Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường H thì đồng chí sẽ xử lý trường hợp này như thế nào?


Trả lời:

- Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (2 điểm) thì việc gây cản trở trong việc Nhà nước giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, cụ thể như sau:

+ Phạt tiền từ năm trăm nghìn (500.000) đồng đến hai triệu (2.000.000) đồng đối với hành vi không có mặt tại địa điểm để bàn giao đất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng. (2 điểm)
+ Phạt tiền từ một triệu (1.000.000) đồng đến năm triệu (5.000.000) đồng đối với hành vi ngăn cản cán bộ, công chức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành xác định mốc giới, bàn giao đất, cho thuê đất, thu hồi đến trên thực địa, bồi thường, giải phóng mặt bằng. (2 điểm)
- Khoản 4 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban thường vụ quốc hội số 04/2008/UBTVQH12 ngày 02 tháng 4 năm 2008 quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính (2 điểm), như sau: Phạt cảnh cáo (1 điểm); Phạt tiền đến 2.000.000 đồng (1 điểm); Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 2.000.000 đồng (1 điểm); Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra (1 điểm); Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh do vi phạm hành chính gây ra (1 điểm); Buộc tiêu huỷ vật phẩm gây hại cho sức khoẻ con người, vật nuôi và cây trồng, văn hoá phẩm độc hại (1 điểm); Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (1 điểm).

Đối chiếu với các quy định pháp luật nêu trên thì hành vi “dùng gậy gộc đánh đuổi” cán bộ địa chính và Ban quản lý dự án của ông A khi những cán bộ này tiến hành xác định mốc giới để giải phóng mặt là hành vi vi phạm pháp luật đất đai (2 điểm). Trong trường hợp này, nếu tôi là Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường H thì tôi sẽ chỉ đạo cán bộ địa chính phường lập biên bản đối với hành vi vi phạm của ông A và ra Quyết định xử phạt đến 2.000.000 đồng đối với hành vi này.(2 điểm)
* Phân tích chặt chẻ, trả lời rành mạch. (1 điểm) 

Tình huống 8: Vợ chồng ông A bà B năm 1968 có nhận chuyển nhượng một thửa đất bằng giấy tay và làm nhà ở từ trước đến nay, có đăng ký kê khai theo bản đồ 299 (năm 1984), 202 (năm 1997). Vợ chồng ông A bà B sử dụng thửa đất liên tục từ đó đến nay ổn định, không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch. Nay vợ chồng ông A bà B muốn lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không biết mình có đủ điền kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không, đồng chí hãy hướng dẫn cho vợ chồng ông A bà B?
Trả lời: 

- Thời điểm sử dụng đất của ông A bà B là từ năm 1968. Từ đó đến nay, vợ chồng ông A bà B đã sử dụng, ở ổn định liên tục, không tranh chấp, có tên trong sổ địa chính năm 1984, có đăng ký kê khai năm 1997 (2 điểm)
Căn cứ điểm b khoản 1 điều 50 Luật đất đai năm 2003 (2 điểm), vợ chồng ông A bà B được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (3 điểm), cụ thể như sau:  
“Điều 50. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất 

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất (2 điểm):

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (3 điểm) hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính; (3 điểm)”
- Do việc mua bán đất bằng giấy tay nên ông A bà B phải có nghĩa vụ làm rõ thời điểm sử dụng đất là từ năm 1968. Nếu trường hợp không chứng minh được thời điểm đó thì thời điểm sử dụng đất là năm 1984 (tức trước thời điểm 15/10/1993) (4 điểm)
* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm) 
Tình huống 9: Ông Bình và bà Mai đã tổ chức lễ kết hôn vào năm 1985 nhưng chưa đăng ký kết hôn. Tháng 9 năm 2011 ông bà đến UBND phường P để đăng ký kết hôn. Công chức Tư pháp – hộ tịch phường P đã thụ lý hồ sơ và tiến hành các thủ tục đăng ký kết hôn như thông thường, trong đó thời gian công nhận quan hệ vợ chồng của ông bà được ghi trong Sổ hộ tịch và Giấy chứng nhận kết hôn là kể từ ngày đăng ký kết hôn. Hồ sơ được trình cho đồng chí Chủ tịch UBND phường P xem xét, tổ chức lễ đăng ký kết hôn. 

Theo đồng chí, việc đăng ký kết hôn trong trong trường hợp này có đúng không? 

Trả lời: 

Việc đăng ký kết hôn trong trường hợp trên là sai (2 điểm), vì:

Theo quy định  tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 (2 điểm), trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03/01/1987 mà chưa đăng ký kết hôn thì được Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho đăng ký kết hôn. Nghĩa là, việc đăng ký kết hôn đối với những trường hợp này không bị hạn chế về mặt thời gian (1.5 điểm). 

Điều 3 Nghị định số 77/2001/NĐ-CP (2 điểm) quy định quan hệ hôn nhân của những người đăng ký kết hôn trong trường hợp trên được công nhận kể từ ngày các bên xác lập quan hệ vợ chồng. Ngày công nhận hôn nhân có hiệu lực phải được ghi rõ trong Sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn (1.5 điểm). 

Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 77/2001/NĐ-CP (2 điểm) quy định trong trường hợp vợ chồng không cùng xác định được ngày, tháng xác lập quan hệ vợ chồng hoặc chung sống với nhau như vợ chồng trên thực tế, thì cách tính ngày, tháng như sau:
- Nếu xác định được tháng mà không xác định được ngày, thì lấy ngày 01 của tháng tiếp theo; (1 điểm)
- Nếu xác định được năm mà không xác định được ngày, tháng, thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo. (1 điểm)

Ngoài ra, việc đăng ký kết kết hôn trong trường hợp này được giải quyết theo thủ tục đơn giản.  Điều 6 Nghị định số 77/2001/NĐ-CP (1 điểm) quy định trong trường hợp hai vợ chồng cùng thường trú hoặc tạm trú có thời hạn tại nơi đăng ký kết hôn, thì Uỷ ban nhân dân thực hiện việc đăng ký kết hôn ngay sau khi nhận Tờ khai đăng ký kết hôn (1 điểm). 
Trong trường hợp một trong hai bên không thường trú hoặc tạm trú có thời hạn tại nơi đăng ký kết hôn, nhưng Uỷ ban nhân dân biết rõ về tình trạng hôn nhân của họ, thì cũng giải quyết đăng ký kết hôn ngay (1 điểm). Khi có tình tiết chưa rõ các bên có vi phạm quan hệ hôn nhân một vợ, một chồng hay không, thì Uỷ ban nhân dân yêu cầu họ làm giấy cam đoan và có xác nhận của ít nhất hai người làm chứng về nội dung cam đoan đó. Người làm chứng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của lời chứng (2 điểm). 
Căn cứ vào các quy định trên, đồng chí Chủ tịch UBND phường P phải chỉ đạo cán bộ Tư pháp - hộ tịch nghiên cứu các quy định của Nghị định số 77/2001/NĐ-CP, đồng thời xem xét lại hồ sơ để thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn cho ông Bình và bà Mai theo đúng quy định. (1 điểm).
* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)
Tình huống 10: Anh Hùng là con chị Minh (con ngoài giá thú). Tháng 6/2011 chị Minh cho biết anh Hùng là con ông Phát. Hiện ông Phát đang lâm bệnh nặng và có nguyện vọng được gặp mặt con. Sau khi ông Phát qua đời, thể theo nguyện vọng của ông, anh Hùng và những người có liên quan tiến hành các thủ tục để đăng ký nhận cha cho con. Hồ sơ này được chuyển cho Chủ tịch UBND xã K xem xét, ký quyết định công nhận việc nhận cha. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND xã K không đồng ý và yêu cầu cán bộ Tư pháp phải hướng dẫn đương sự gửi hồ sơ đến cơ quan Tòa án để giải quyết.

Đồng chí cho biết, quyết định của Chủ tịch UBND xã K có đúng không? Tại sao?

Trả lời:

Quyết định trên của Chủ tịch UBND xã K là sai (2 điểm), vì:

Theo quy định tại Điều 32 và Điều 33 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con nếu bảo đảm điều kiện sau đây (2 điểm):

1. Việc nhận cha, mẹ, con được thực hiện, nếu bên nhận, bên được nhận là cha, mẹ, con còn sống vào thời điểm đăng ký nhận cha, mẹ, con (2 điểm) và việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp giữa những người có quyền và lợi ích liên quan đến việc nhận cha, mẹ, con. (3 điểm)

2. Người con đã thành niên hoặc người giám hộ của người con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự cũng được làm thủ tục nhận cha, mẹ trong trường hợp cha, mẹ đã chết (2 điểm); nếu việc nhận cha, mẹ là tự nguyện và không có tranh chấp giữa những người có quyền và lợi ích liên quan đến việc nhận cha, mẹ. (3 điểm)
Như vậy, việc nhận cha của anh Hùng trong trường hợp trên là tự nguyện, không có tranh chấp nên UBND xã K là cơ quan có thẩm quyền giải quyết (03 điểm). Trường hợp có tranh chấp liên quan đến việc nhận cha, mẹ, con thì thẩm quyền giải quyết là cơ quan Tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự (2 điểm).

* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)
Tình huống 11: Anh Nguyễn Kha thường trú ở xã P huyện V có bản chính giấy khai sinh đã cũ, không sử dụng được nên anh đến UBND huyện V để làm thủ tục đề nghị cấp lại bản chính giấy khai sinh. Sau đó, anh được UBND huyện thông báo là sổ gốc không lưu về trường hợp của anh và hướng dẫn anh làm thủ tục đăng ký lại việc sinh tại UBND xã P. Tuy nhiên, UBND xã P không thụ lý hồ sơ của anh Kha vì cho rằng bản chính giấy khai sinh của anh vẫn còn nên phải thực hiện theo thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh tại UBND cấp huyện. 

Hỏi, việc giải quyết của UBND xã P là đúng hay sai? Vì sao?

Trả lời:

Việc giải quyết của UBND xã P là sai (2 điểm), vì:

Tại Điều 62 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (2 điểm) quy định trường hợp bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà Sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được, thì được cấp lại bản chính Giấy khai sinh (3 điểm).
Điều 46 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (2 điểm) quy định việc sinh đã được đăng ký, nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại (2 điểm).

Điểm c khoản 7 Phần II Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP (2 điểm) quy định trường hợp đương sự có bản chính Giấy khai sinh, nhưng Sổ đăng ký khai sinh trước đây không còn lưu trữ hoặc việc đăng ký khai sinh trước đây không ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, mà đương sự có yêu cầu đăng ký lại, thì cũng được giải quyết tương tự như đối với trường hợp đăng ký lại, mà đương sự có bản sao Giấy khai sinh đã cấp hợp lệ trước đây (4 điểm).

Căn cứ các quy định trên, anh Nguyễn Kha mặc dù có Bản chính giấy khai sinh nhưng do Bản chính giấy khai sinh này đã cũ, không sử dụng được và Sổ đăng ký khai sinh trước đây cũng không ghi chép về trường hợp của anh Nguyễn Kha. Do đó, theo đề nghị của anh Kha, UBND xã PD phải thụ lý hồ sơ đề nghị đăng ký lại việc sinh của anh theo quy định của pháp luật. (2 điểm)

 * Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)
Tình huống 12: Chị Mai và anh Hùng cùng học Đại học Sư phạm Huế. Sau khi ra trường, anh chị cùng nhận nhiệm vụ công tác tại trường cấp 2 xã X, huyện ALưới và đã đăng ký tạm trú tại đây. Chị Mai có hộ khẩu thường trú tại phường Y, thành phố Huế và anh H có hộ khẩu thường trú tại xã P, huyện Phong Điền. Tháng 10 năm 2011 chị Mai và anh Hùng đến UBND xã X đăng ký kết hôn. Cán bộ tư pháp - hộ tịch xã X đã hướng dẫn chị Mai và anh Hùng về địa phương nơi thường trú xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, sau khi có giấy này thì anh chị chỉ cần khai chung một Tờ khai đăng ký kết hôn, đồng thời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân thì Ủy ban nhân dân xã X sẽ giải quyết việc đăng ký kết hôn. 
Ngoài ra, anh Hùng cho biết, khi về UBND xã P (huyện Phong Điền) làm thủ tục đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì cán bộ Tư pháp - hộ tịch xã P yêu cầu anh phải có giấy xác nhận độc thân ở những nơi anh từng cư trú.

Là Chủ tịch UBND xã, đồng chí cho biết, việc tham mưu giải quyết của cán bộ Tư pháp xã X (huyện ALưới) và xã P (huyện Phong Điền) trong trường hợp trên là đúng hay sai? Nếu tiếp nhận trường hợp này, đồng chí sẽ chỉ đạo giải quyết như thế nào? 

Trả lời:


Thứ nhất, việc tham mưu giải quyết của cán bộ Tư pháp - hộ tịch xã X (huyện ALưới) trong trường hợp trên là sai (2 điểm), vì:

Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (2 điểm) quy định đối với công dân Việt Nam ở trong nước, thì việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại nơi người đó đăng ký hộ khẩu thường trú; nếu không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thì việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại nơi người đó đăng ký tạm trú có thời hạn theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ khẩu (2 điểm).

Thứ hai, việc yêu cầu của xã P (huyện Phong Điền) cũng sai (2 điểm), vì:

Điểm d khoản 2 Phần II Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn (2 điểm), đối với những người đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau (kể cả thời gian cư trú ở nước ngoài) mà UBND cấp xã nơi xác nhận tình trạng hôn nhân không rõ về tình trạng hôn nhân của họ ở những nơi đó thì yêu cầu đương sự viết bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian trước khi về cư trú tại địa phương và chịu trách nhiệm về việc cam đoan (2 điểm).

Ngoài ra, khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn, UBND xã có thẩm quyền cũng có thể xác minh tình trạng hôn nhân của người đó tại các địa phương khác. (2 điểm) 

Thứ ba, nếu tiếp nhận trường hợp trên, Chủ tịch UBND xã X phải chỉ đạo cán bộ Tư pháp - hộ tịch hướng dẫn Chị Mai và anh Hùng như sau:

Theo quy định về thẩm quyền đăng ký hộ tịch, Chị Mai và anh Hùng phải đến UBND phường Y, thành phố Huế (nơi thường trú của chị Mai) hoặc xã P, huyện Phong Điền (nơi thường trú của anh Hùng) để đăng ký kết hôn. (2 điểm)
Khi đăng ký kết hôn, anh chị phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân. (1 điểm)

Ngoài ra, nếu đăng ký kết hôn tại UBND phường Y, thành phố Huế (nơi thường trú của chị Mai) thì anh Hùng phải có xác nhận tình trạng hôn nhân của UBND xã P, huyện Phong Điền; nếu đăng ký kết hôn tại UBND xã P, huyện Phong Điền thì chị Mai phải có xác nhận tình trạng hôn nhân của UBND phường Y, thành phố Huế. (2 điểm)
* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)

Tình huống 13: Ủy ban nhân dân phường P, thành phố Huế ra quyết định đình chỉ việc xây dựng nhà ở đối với gia đình ông A do thửa đất của gia đình ông A đang có tranh chấp với nhà bà S hàng xóm. Không đồng ý với quyết định này, ông A đã làm đơn khiếu nại và gửi đính kèm các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng thửa đất của mình đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường P. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường P ra quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 nhưng nội dung vẫn giữ quan điểm buộc ông A phải ngừng xây dựng. Ông A không bằng lòng với quyết định này. Theo đồng chí, ông A có thể khiếu nại tiếp việc này không? 

Trả lời:

Điều 33 Luật Khiếu nại (2 điểm) quy định:

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết (2 điểm) hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai (2 điểm); đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày (1 điểm). Trường hợp khiếu nại lần hai thì người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, các tài liệu có liên quan cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.(1 điểm)
2. Hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết (1 điểm) hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. (1 điểm)
Điều 18 Luật Khiếu nại quy định thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (2 điểm), như sau:

1. Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình. (1 điểm)
2. Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết. (1 điểm)
Điều 9 Luật Khiếu nại (2 điểm) quy định: Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính (1 điểm). Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại. (1 điểm)
Như vậy, theo các quy định nêu trên, nếu ông A không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường P, thì trong vòng 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường P, ông A có quyền gửi đơn khiếu nại kèm theo quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, các tài liệu có liên quan đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế để yêu cầu giải quyết.(1 điểm)
* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)

Tình huống 14: Sau khi tổ chức họp, các hộ dân thuộc thôn 2 xã H, huyện T quyết định làm đơn tố cáo một số cán bộ của Sở Tài Nguyên và Môi trường vì đã có nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất như nhũng nhiễu, đòi hối lộ trong việc giao đất. Tuy nhiên, mọi người còn phân vân không biết phải nộp đơn tố cáo đến cơ quan nào: Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường hay Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp? Xin hỏi đồng chí, trong trường hợp này các hộ dân thuộc thôn 2 xã H phải gửi đơn tố cáo đến cơ quan nào thì mới đúng thẩm quyền giải quyết?

Trả lời:


Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 13 Luật Tố cáo quy định thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước, (2 điểm) như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp. (2 điểm)
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (1.5 điểm), người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (1.5 điểm) và cán bộ, công chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp. (1.5 điểm)
3. Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu (1.5 điểm), cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn trực thuộc cơ quan mình (1.5 điểm) và cán bộ, công chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp (1.5 điểm). 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (1.5 điểm), người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (1.5 điểm) và cán bộ, công chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp (1.5 điểm). 

Như vậy, theo các quy định của pháp luật nêu trên, các hộ dân thuộc thôn 2 xã H phải gửi đơn tố cáo đến Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường để giải quyết. (1.5 điểm)
* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)

Tình huống 15: Sau khi nộp đơn tố cáo cán bộ địa chính phường T, thành phố Huế lợi dụng quyền hạn, nhiệm vụ được giao nhằm hợp thức hoá giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân trong phường không đúng quy định của pháp luật đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường T, bà V đã bị cán bộ địa chính đó đe doạ sẽ tạt axít và xử lý theo luật rừng đối với các thành viên trong gia đình bà. Lo sợ trước tình trạng tính mạng của mình và người thân trong gia đình đang bị đe doạ, bà V đã làm đơn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường T áp dụng biện pháp bảo vệ. Nếu đồng chí là Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường T, đồng chí có trách nhiệm gì để bảo vệ tính mạng cho bà V và người thân trong gia đình của bà V?

Trả lời:

Nếu tôi là Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường T, tôi sẽ giải quyết trường hợp này như sau: 

- Khi nhận được yêu cầu của người giải quyết tố cáo về việc áp dụng biện pháp bảo vệ đối với bà V (người tố cáo), tôi có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, xác minh, quyết định áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để bảo vệ đối với người tố cáo (1 điểm) theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Tố cáo (2 điểm) như sau: Đình chỉ, tạm đình chỉ, hủy bỏ một phần (1 điểm) hoặc toàn bộ quyết định hành chính, hành vi hành chính xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bà V (1 điểm); Khôi phục các quyền và lợi ích hợp pháp của bà V đã bị xâm phạm (1 điểm); Xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với người có hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà V (0.5 điểm); Các biện pháp bảo vệ khác theo quy định của pháp luật. (0.5 điểm) 

- Khi nhận được thông tin bà V bị đe dọa, trả thù, trù dập thì theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 39 Luật Tố cáo (2 điểm) tôi có trách nhiệm chỉ đạo (1 điểm) hoặc phối hợp với cơ quan công an (1 điểm) hoặc cơ quan khác có thẩm quyền có biện pháp kịp thời ngăn chặn, bảo vệ bà V (1 điểm) và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với cán bộ địa chính phường TX vì có hành vi đe dọa, trả thù, trù dập bà V (0.5 điểm) .

-Trường hợp yêu cầu của của bà V là chính đáng thì tôi (1 điểm) hoặc cơ quan công an kịp thời áp dụng các biện pháp (1 điểm) hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp sau đây để bảo vệ bà V và người thân thích của bà V (0.5 điểm), như sau:

+ Bố trí nơi tạm lánh khi bà V và người thân thích của bà V có nguy cơ bị xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe; (1 điểm)
+ Bố trí lực lượng, phương tiện, công cụ để trực tiếp bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, uy tín cho bà V và người thân thích của bà V tại nơi cần thiết; (1 điểm)
+ Áp dụng biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, uy tín của bà V và người thân thích của bà V theo quy định của pháp luật; (1 điểm)
+ Các biện pháp bảo vệ khác theo quy định của pháp luật. (1 điểm)
* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)

Tình huống 16: Không đồng ý với Quyết định đền bù, giải phóng mặt bằng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện V, một số hộ dân thuộc xã T đã đến trụ sở Ủy ban nhân dân huyện V để khiếu nại. Tại đây, cán bộ tiếp dân yêu cầu mọi người cử một người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại. Đề nghị đồng chí cho biết yêu cầu của cán bộ tiếp dân của Ủy ban nhân dân huyện V có đúng quy định của pháp luật không? Những người đến khiếu nại tại nơi tiếp công dân có quyền và nghĩa vụ gì?

Trả lời:

- Khoản 4 Điều 8 Luật Khiếu nại (2 điểm) quy định trường hợp nhiều người đến khiếu nại trực tiếp cùng một nội dung thì cơ quan có thẩm quyền tổ chức tiếp (1 điểm) và hướng dẫn người khiếu nại cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại (1 điểm); người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản (1 điểm), trong đó ghi rõ ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại (1 điểm); tên, địa chỉ của người khiếu nại (1 điểm); tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại (1 điểm); nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại (1 điểm), yêu cầu giải quyết của người khiếu nại (0.5 điểm) và có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người khiếu nại (0.5 điểm).

 - Điều 60 Luật Khiếu nại (2 điểm) quy định quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân như sau:

+ Xuất trình giấy tờ tùy thân, tuân thủ quy chế tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân. (1 điểm)
+ Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình (1 điểm) và ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản xác nhận những nội dung đã trình bày. (1 điểm)
+ Được hướng dẫn, giải thích về việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. (1 điểm)
+ Cử đại diện để trình bày với người tiếp công dân trong trường hợp có nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo về một nội dung. (0.5 điểm)
+ Được khiếu nại, tố cáo về những hành vi sai trái, cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu của người tiếp công dân. (0.5 điểm) 

Đối chiếu với các quy định nêu trên thì yêu cầu của cán bộ tiếp dân của Ủy ban nhân dân huyện V đối với các hộ dân thuộc xã T là hoàn toàn đúng quy định. (2 điểm)
* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)

Tình huống 17: Ngày 20/11/2011 ông M đến UBND xã K yêu cầu chứng thực chữ ký của ông trên Giấy ủy quyền. Hồ sơ ông M nộp gồm có Chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền. Người có thẩm quyền chứng thực từ chối chứng thực với lý do ông M không biết chữ nên không ký được.

Đồng chí cho biết việc từ chối của người có thẩm quyền chứng thực xã K có đúng không? Nêu quan điểm giải quyết của đồng chí.

Trả lời: 
Việc từ chối chứng thực của người có thẩm quyền chứng thực xã K là không đúng quy định của pháp luật (2 điểm), vì:

- Ông M yêu cầu chứng thực chữ ký trong văn bản bằng tiếng Việt, đây là việc thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; (2 điểm)

- Ông M đã nộp đủ các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 điều 17 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007; (2 điểm)

- Theo khoản 4 Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP (2 điểm) thì trong trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký được do khuyết tật (2 điểm) hoặc không biết ký thì việc chứng thực chữ ký được thay thế bằng việc chứng thực điểm chỉ (2 điểm). Khi điểm chỉ, người yêu cầu chứng thực sử dụng ngón trỏ phải (2 điểm); nếu không điểm chỉ được bằng ngón trỏ phải thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái (3 điểm); trường hợp không thể điểm chỉ bằng hai ngón trỏ đó thì điểm chỉ bằng ngón tay khác và phải ghi rõ việc điểm chỉ đó bằng ngón tay nào, của bàn tay nào. (2 điểm) 

* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)

Tình huống 18: Ông K đến UBND xã H, huyện Phú Lộc làm thủ tục chứng thực hợp đồng chuyển nhượng 400m2 đất cho Công ty Y để kinh doanh hàng điện tử. Nhưng UBND xã H đã từ chối với lý do hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa cá nhân với tổ chức kinh tế thì phải được công chứng không thuộc thẩm quyền của xã. 
Theo đồng chí,  việc  UBND xã H từ chối yêu cầu của ông K và Công ty Y với lý do trên có được coi là đúng với quy định của pháp luật hiện hành hay không? Tại sao?

Trả lời:

- Khoản 1 Điều 119 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai (đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27-1-2006) (2 điểm) quy định hợp đồng hoặc giấy tờ khi người sử dụng đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chứng nhà nước (2 điểm) hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc xác nhận của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (2 điểm) theo quy định sau: 

+ Trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao thì phải có xác nhận của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao;(3 điểm)
+ Trường hợp không thuộc quy định nêu trên thì phải có chứng nhận của công chứng nhà nước đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài;(2 điểm) phải có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất đối với hộ gia đình, cá nhân;(2 điểm)  phải có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất cho bên tham gia là hộ gia đình, cá nhân và bên còn lại là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.(2 điểm)
- Trường hợp ông K chuyển nhượng 400m2 đất ở cho Công ty Y không thuộc diện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao. Cho nên, ông K và Công ty Y có thể lựa chọn việc chứng nhận của công chứng Nhà nước hoặc chứng thực tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất đối với hợp đồng đó. (2 điểm)
- Vì vậy, việc UBND xã H từ chối yêu cầu chứng thực hợp đồng của ông K và Công ty Y là không đúng với quy định của pháp luật hiện hành. (2 điểm).

* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)

Tình huống 19: Ông N muốn bán căn nhà đang cho ông H thuê để mở rộng việc kinh doanh. Trước khi bán ông N đã thông báo cho ông H bằng văn bản về việc ông N muốn bán nhà và đề nghị ông H cho biết có muốn mua nhà đang cho thuê hay không? Sau 03 tháng, kể từ ngày thông báo, ông H không có ý kiến trả lời nên ông N đã thỏa thuận bán căn nhà này cho ông K. Ông N và ông K đã đến UBND xã X để chứng thực hợp đồng mua bán nhà nhưng UBND xã X đã từ chối chứng thực với lý do căn nhà đang cho ông H thuê nên nếu muốn bán nhà phải có sự đồng ý của ông H.

Theo đồng chí, UBND xã X đưa ra lý do trên để từ chối chứng thực hợp đồng mua bán nhà đang cho thuê là đúng hay sai? Tại sao?

Trả lời:

- Khoản 3 Điều 21, Luật Nhà ở năm 2005 (2 điểm) quy định: "Chủ sở hữu có quyền bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, đổi, để thừa kế, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý, thế chấp nhà ở thuộc sở hữu của mình theo quy định của pháp luật". (2 điểm)
- Việc mua bán nhà ở đang cho thuê tiến hành theo quy định tại Điều 97 Luật Nhà ở năm 2005 (2 điểm) như sau: chủ sở hữu bán nhà ở thông báo cho bên thuê nhà ở biết về việc bán (1 điểm) và các điều kiện bán nhà ở (1 điểm); bên thuê nhà ở được quyền ưu tiên mua nếu không có chỗ ở khác (1 điểm) và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của bên thuê nhà ở (1 điểm), trừ trường hợp nhà ở thuộc sở hữu của cá nhân và nhà ở thuộc sở hữu chung (1 điểm). Trong thời hạn một tháng, kể từ ngày bên thuê nhà ở nhận được thông báo mà không mua thì chủ sở hữu nhà ở được quyền bán nhà ở đó cho người khác, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác về thời hạn. (2 điểm)
- Khoản 2 Điều 104 Luật Nhà ở năm 2005 (2 điểm) quy định trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng (1 điểm); chủ sở hữu nhà ở mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.(1 điểm)
- Như vậy, ông N là chủ sở hữu hợp pháp của căn nhà đang cho thuê đó thì ông có quyền bán ngôi nhà theo quy định của pháp luật. việc UBND xã X từ chối yêu cầu chứng thực hợp đồng mua bán nhà đang cho thuê là không đúng với quy định của pháp luật.(2 điểm)

* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)

Tình huống 20: Ông D (bên chuyển nhượng) và ông L (bên nhận chuyển nhượng) đến trụ sở UBND phường H, thành phố Huế (nơi có đất) yêu cầu chứng thực hợp đồng chuyển nhượng 200m2 quyền sử đất. Nhưng UBND phường H từ chối với lý do không thuộc thẩm quyền. Đề nghị đồng chí cho biết hướng giải quyết đối với trường hợp này?

Trả lời:

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 119 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai (2 điểm) và Điều 37 Luật Công chứng (2 điểm) thì ông D và ông L có thể yêu cầu UBND phường H, thành phố Huế (nơi có bất động sản) chứng thực hoặc tổ chức hành nghề công chứng của tỉnh Thừa Thiên Huế công chứng văn bản khai nhận di sản. (5 điểm)
- Tuy nhiên, theo Điều 1 Quyết định 2240/2009/QĐ-UBND ngày 15/10/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng (2 điểm) thì việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch tại UBND các xã, phường của thành phố Huế đã được chuyển giao cho các tổ chức hành nghề công chứng. (5 điểm)
- Vì vậy, hướng dẫn ông D và ông L đến một trong các phòng công chứng của tỉnh Thừa Thiên Huế để yêu cầu công chứng việc chuyển nhượng nói trên. (3 điểm)

* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)

Tình huống 21: Khu đất nằm ở địa bàn UBND xã H được quy hoạch để xây dựng trường học. Tiến độ thực hiện, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, v.v… cho nhân dân trong khu vực đã được UBND xã H công khai thông qua Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến nhân dân. 

Hộ gia đình ông Bình nằm trong khu vực bị giải tỏa, do vào ngày họp thôn ông không tham dự được nên không biết về thông báo trên. Ngay sau đó, ông Bình đến trụ sở UBND xã H để xem thông tin về việc trên nhưng ở đây không có niêm yết thông báo về nội dung này. 

Đồng chí cho biết, việc công khai thông tin trong trường hợp trên của UBND xã H có bảo đảm theo quy định của pháp luật không? Vì sao?

Trả lời:

Việc công khai thông tin trong trường hợp trên của UBND xã H là chưa đúng quy định của pháp luật (2 điểm), vì:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, những nội dung sau đây phải thực hiện công khai bằng hình thức niêm yết tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã (2 điểm):
1. Dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp xã (2.5 điểm); quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư trên địa bàn cấp xã. (2.5 điểm)
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân. (2.5 điểm)
3. Đối tư​ợng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền cấp xã trực tiếp thu. (2.5 điểm)
4. Các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân do chính quyền cấp xã trực tiếp thực hiện. (2.5 điểm)
Như vậy, dự án xây dựng trường học ở khu đất thuộc UBND xã H thuộc nội dung phải được công khai bằng hình thức niêm yết tại trụ sở HĐND và UBND cấp xã. Tuy nhiên, UBND xã H chỉ công khai qua Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến nhân dân mà không niêm yết tại trụ sở HĐND và UBND của xã là chưa đúng với quy định của pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấn. (2.5 điểm)

* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)

Tình huống 22: Tháng 11/2011 Tổ dân phố 15 thuộc phường K tổ chức Hội nghị Tổ dân phố kết hợp bầu Tổ trưởng Tổ dân phố. Kết quả bầu Tổ trưởng Tổ dân phố không có người ứng cử nào đạt tỷ lệ quá 50% so với tổng số cử tri của Tổ. UBND phường K quyết định tổ chức bầu cử lại nhưng kết quả bầu cử không có người nào đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri của Tổ. Tổ trưởng Tổ bầu cử báo cáo tình hình và xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND phường K.
Hỏi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường K chỉ đạo thực hiện trong trường hợp này như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 14 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Điều 7 Hướng dẫn ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTUMTTQVN ngày 17 tháng 04 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16 và Điều 22 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (2 điểm) thì việc bầu Tổ trưởng tổ dân phố bằng hình thức kết hợp tại hội nghị tổ dân phố hoặc tổ chức thành cuộc bầu cử riêng (3 điểm). 

Khoản 3 Điều 8 Hướng dẫn ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTUMTTQVN (2 điểm) quy định trường hợp kết quả bầu cử không có người nào đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn tổ dân phố thì tiến hành bầu cử lại (3 điểm). Nếu tổ chức bầu lần thứ hai mà vẫn không bầu được Tổ trưởng tổ dân phố thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để điều hành hoạt động của thôn, tổ dân phố cho đến khi bầu được Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mới (3 điểm).

Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời, Ủy ban nhân dân cấp xã phải tổ chức bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mới theo đúng quy trình bầu Tổ trưởng tổ dân phố lần đầu. (3 điểm)
Như vậy, sau khi tiến hành bầu Tổ trưởng Tổ dân phố lần thứ hai mà kết quả vẫn không đạt thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường K ban hành Quyết định cử Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để điều hành hoạt động của tổ dân phố 15 cho đến khi bầu được Tổ trưởng tổ dân phố mới; đồng thời chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố mới trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày có quyết định cử Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời. (3 điểm)
* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)

Tình huống 23: Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Q, tháng 12/2011 thôn X tổ chức hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn để xem xét bãi nhiệm ông Trần Xuân - Trưởng thôn thôn X vì không phục tùng sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân xã Q. Kết quả, có 50% so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn X tán thành việc bãi nhiệm ông Trần Xuân. Trên cơ sở báo cáo kết quả của Trưởng ban công tác Mặt trận thôn X, Chủ tịch UBND xã Q đã ra quyết định bãi nhiệm ông Trần Xuân - Trưởng thôn thôn X; đồng thời có quyết định cử ông Nguyễn Bằng làm Trưởng thôn lâm thời của thôn X cho đến khi bầu được Trưởng thôn mới.

Hỏi, quyết định trên của Chủ tịch UBND xã Q có đúng không, vì sao?

Trả lời:

Quyết định trên của Chủ tịch UBND xã Q là sai (2 điểm), vì:

Theo quy định tại Điều 11 Hướng dẫn ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTUMTTQVN (2 điểm), trường hợp có trên 50% so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn tán thành việc bãi nhiệm Trưởng thôn thì Trưởng ban công tác Mặt trận thôn lập biên bản, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, bãi nhiệm (3 điểm).

Trên cơ sở báo cáo kết quả bãi nhiệm Trưởng thôn của Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, Ủy ban nhân dân xã Q xem xét ra quyết định công nhận kết quả bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố (2 điểm),Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để điều hành hoạt động của thôn cho đến khi bầu được Trưởng thôn mới (2 điểm); trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã không ra quyết định công nhận kết quả bãi nhiệm thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do (3 điểm).

Như vậy, với kết quả biểu quyết bãi nhiệm ông Trần Xuân - Trưởng thôn thôn X đạt 50% so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn là chưa đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật, nghĩa là phải trên 50% (2.5 điểm). Do đó, việc UBND xã Q ra quyết định bãi nhiệm ông Trần Xuân - Trưởng thôn thôn X và cử ông Nguyễn Bằng làm Trưởng thôn lâm thời là không đúng với quy định của pháp luật (2.5 điểm).

* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)

Tình huống 24: Xã K vừa hoàn thành việc xây dựng trường học cấp 2 nhằm bảo đảm yêu cầu học tập của con em trong xã. Sau 01 năm đi vào hoạt động, nhận thấy con đường đất đỏ đi vào trường học dài khoảng 500 mét hết sức lầy lội, học sinh đi lại khó khăn nên ảnh hưởng đến hiệu quả dạy và học của trường. Trước tình hình đó, Hiệu trưởng trường kiến nghị Chủ tịch UBND xã K hỗ trợ, đồng thời huy động nhân dân đóng góp để xây dựng con đường này. 

Đồng chí cho biết, Chủ tịch UBND xã K phải giải quyết như thế nào?

Trả lời: 

Trước hết, cần phải xác định việc huy động xây dựng 500 m đường đi vào trường học của xã là nội dung phải được nhân dân bàn và quyết định trực tiếp về chủ tr​ương và mức đóng góp xây dựng (02 điểm) theo quy định tại Điêu 10 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (02 điểm).

Theo quy định tại Điều 3 Điều 5 Hướng dẫn ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTUMTTQVN (2 điểm), để tổ chức họp thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã K cần thống nhất với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, chỉ đạo các Truởng thôn và Trưởng ban công tác Mặt trận thôn tổ chức họp thôn bàn về vấn đề trên (2 điểm).

Sau cuộc họp, các Trưởng thôn tổng hợp kết quả cuộc họp gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã K để tổng hợp kết quả chung toàn xã. Trên cơ sở tổng hợp kết quả các cuộc họp từ các thôn, nếu có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn xã tán thành thì kết quả cuộc họp ở toàn cấp xã có giá trị thi hành (2 điểm). Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã  K lập biên bản xác nhận kết quả họp của toàn xã và thông báo bằng văn bản đến các Trưởng thôn để thông báo đến các hộ gia đình trong thôn. Sau đó tổ chức triển khai thực hiện những nội dung đã được nhân dân quyết định (2 điểm).
Trường hợp không được trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn xã tán thành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã yêu cầu tổ chức lại cuộc họp ở những thôn chưa được trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành (2.5 điểm).

Nếu không tổ chức lại được cuộc họp hoặc tổ chức lại mà kết quả tổng hợp vẫn chưa được trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn cấp xã tán thành thì tiến hành phát phiếu lấy ý kiến những cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình không tham dự họp để tổng hợp chung vào kết quả cuộc họp ở các thôn, tổ dân phố. Việc tổ chức lấy ý kiến những cử tri không tham dự cuộc họp được tiến hành ở tất cả thôn trên địa bàn. (2.5 điểm)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tổng hợp chung kết quả cuộc họp liền trước đó với kết quả lấy ý kiến những cử tri không tham dự họp ở tất cả các thôn, tổ dân phố, nếu có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn cấp xã tán thành thì có giá trị thi hành. (2 điểm)

* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)

Tình huống 25: Ngày 31/01/2012 anh Hùng đến UBND xã H và gặp cán bộ địa chính để hỏi thông tin về thửa đất mà anh dự kiến mua. Cán bộ địa chính đã xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã H về vấn đề trên.

Hỏi, trong trường hợp này, đồng chí Chủ tịch UBND xã H chỉ đạo giải quyết như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (2 điểm), quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư trên địa bàn cấp xã là một trong những nội dung được công khai để nhân dân biết (2 điểm). 

Một phần thông tin anh Hùng yêu cầu cung cấp có liên quan đến vấn đề quy hoạch đất đai - đây là một nội dung mà chính quyền xã bắt buộc phải thông báo cho người dân (2 điểm). Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch xã H chỉ đạo cán bộ địa chính hướng dẫn để anh Hùng xem các thông tin liên quan thông quan quy hoạch đất đai của xã được niêm yết công khai tại trụ sở (2 điểm).

Ngoài những nội dung yêu cầu phải công khai để nhân dân biết theo quy định của Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Điều 32 Luật Phòng, chống tham nhũng còn quy định (2 điểm) cá nhân có quyền yêu cầu cung cấp thông tin. Khoản 2 Điều này quy định Công dân có quyền yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi mình cư trú cung cấp thông tin về hoạt động của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn đó (2 điểm). Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, người được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin, trừ trường hợp nội dung thông tin đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, được phát hành ấn phẩm hoặc niêm yết công khai; trường hợp không cung cấp hoặc chưa cung cấp được thì phải trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu biết và nêu rõ lý do (2 điểm).

 Như vậy, Chủ tịch UBND xã HLchỉ đạo cán bộ địa chính xã thông qua hồ sơ địa chính do mình quản lý có thể hỗ trợ người dân bằng việc cung cấp những thông tin mình nắm được (1 điểm). 

Ngoài ra, nếu anh Hùng muốn biết các thông tin có giá trị pháp lý về thửa đất, quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và tình trạng thực hiện các quyền của người sử dụng đất liên quan thì hướng dẫn anh Hùng liên hệ với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường để xin cung cấp thông tin (1 điểm), vì: theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (2 điểm) thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất là cơ quan duy nhất được cung cấp thông tin có giá trị pháp lý về thửa đất và người sử dụng đất (1 điểm). 

* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)

Tình huống 26: Chị Lê là thành viên Tổ hòa giải thôn 15 thuộc xã M. Tháng 01/2011 con trai chị Lê là anh Minh vì có mâu thuẩn với bạn nên đã xảy ra xô xát, làm người bạn bị thương nặng và anh Minh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi trên. Qua sự việc này, nhận thấy uy tín đối với bà con trong thôn bị giảm sút, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác của Tổ, chị Lê  đã có đơn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã M xem xét, cho chị rút khỏi Tổ hòa giải.

Với vai trò là Chủ tịch UBND xã M, đồng chí giải quyết trường hợp này như thế nào?

Trả lời:

Điều 9 Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 1998 quy định Tổ viên Tổ hoà giải phải có các tiêu chuẩn sau đây (2 điểm):    

1. Có phẩm chất đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và có uy tín trong nhân dân; (1.5 điểm)
2. Có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật; (1.5 điểm)
3. Tự nguyện tham gia tổ chức hoà giải, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác hoà giải. (1.5 điểm)
Điều 9 Nghị định số 160/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở quy định việc miễn nhiệm tổ viên Tổ hoà giải được thực hiện trong những trường hợp sau đây (02 điểm):

a) Có hành vi vi phạm pháp luật; (1.5 điểm)
b) Có hành vi trái đạo đức xã hội; (1.5 điểm)
c) Thiếu nhiệt tình trong hoạt động hoà giải; (1.5 điểm)
d) Theo nguyện vọng cá nhân xin rút khỏi tổ hoà giải. (1.5 điểm)
Căn cứ các quy định trên, việc chị Lê xin rút khỏi Tổ hòa giải là có cơ sở. Tuy nhiên, để xem xét và bảo đảm thủ tục, Chủ tịch UBND xã M phải chỉ đạo Trưởng thôn 15 tổ chức và chủ trì cuộc họp chủ hộ trong thôn, nếu không họp được thì tổ chức phát phiếu lấy ý kiến chủ hộ về việc miễn nhiệm tổ viên Tổ hòa giải. (2.5 điểm)
Căn cứ biên bản họp chủ hộ hoặc kết quả phiếu lấy ý kiến chủ hộ về việc miễn nhiệm tổ viên Tổ hoà giải do Trưởng thôn chủ trì, Ban Tư pháp đề nghị bằng văn bản để Chủ tịch ủy ban nhân dân xã M xem xét, quyết định việc miễn nhiệm. (2 điểm)

* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)

Tình huống 27: Gia đình ông Phúc và bà Phụng là hàng xóm ở cạnh nhau. Hai bên gia đình có tranh chấp về bức tường rào nhưng đã được Tổ hòa giải hòa giải thành và lập biên bản có chữ ký của ông Phúc, bà Phụng, Tổ trưởng Tổ hòa giải. Tuy nhiên, sau đó bà Phụng không thực hiện theo thỏa thuận mà có đơn khiếu nại lên Chủ tịch UBND xã Q về việc tranh chấp bức tường rào nêu trên.  Chủ tịch UBND xã Q căn cứ vào biên bản hòa giải thành của Tổ hòa giải, yêu cầu bà Phụng rút đơn khiếu nại và phải thực hiện theo thỏa thuận.

Yêu cầu trên của Chủ tịch UBND xã Q có đúng không? Tại sao?

Trả lời:

Yêu cầu trên của Chủ tịch UBND xã Q là sai (2 điểm), vì:

 Trước hết, cần xác định hoà giải ở cơ sở là việc hướng dẫn, giúp đỡ, thuyết phục các bên đạt được thoả thuận, tự nguyện giải quyết với nhau những việc vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư. (2 điểm)
Mục đích chính của công tác này là nhằm giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tình đoàn kết tương thân, tương ái trong cộng đồng, tập thể, hàn gắn, vun đắp sự hoà thuận, hạnh phúc cho từng gia đình. (2 điểm) 

Do đó, kết quả hòa giải thể hiện sự tự nguyện thực hiện theo thỏa thuận của các bên tranh chấp và không mang giá trị pháp lý. (2 điểm)
Điều 13 Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở quy định việc lập biên bản của Tổ hòa giải chỉ được thực hiện trong trường hợp các bên có yêu cầu hoặc được các bên đồng ý. (3 điểm)
Điều 14 Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở quy định việc hòa giải được kết thúc khi các bên đã đạt được thỏa thuận và tự nguyện thực hiện thỏa thuận đó.  Tổ viên Tổ hoà giải động viên, thuyết phục các bên thực hiện thỏa thuận. (3 điểm)
Như vậy, việc lập biên bản hòa giải không phải là yêu cầu bắt buộc trong quá trình thực hiện hòa giải ở cơ sở. Trường hợp việc hòa giải được lập biên bản thì biên bản này cũng không có giá trị pháp lý bắt buộc các bên phải thực hiện. Việc thực hiện thỏa thuận do các bên tự nguyện và Tổ hòa giải động viên, khuyến khích để các bên thực hiện (2.5 điểm). Do đó, Chủ tịch UBND xã Q căn cứ vào biên bản hòa giải thành của Tổ hòa giải để yêu cầu bà Phụng rút đơn khiếu nại, không xem xét, giải quyết đơn khiếu nại của bà Phụng là không đúng với quy định của pháp luật (2.5 điểm).

* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)

Tình huống 28:  Ông Bình và ông Minh có tranh chấp với nhau về thửa đất do cha mẹ để lại ở UBND xã M. Mặc dù đã được Tổ hòa giải thôn H hòa giải nhiều lần nhưng không thành. Việc hòa giải này đã được Tổ hòa giải thôn H lập biên bản. Tháng 10/2011, ông Bình có đơn khỏi kiện đến Tòa án để giải quyết việc tranh chấp nêu trên. Tuy nhiên, Tòa án không thụ lý đơn và yêu cầu ông Bình phải bổ sung biên bản có chữ ký của các bên tranh chấp và xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã M thì mới thụ lý giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Ông Bình đến gặp Chủ tịch UBND xã M trình bày sự việc và đề nghị Chủ tịch UBND xã M tổ chức hòa giải nhưng Chủ tịch UBND xã M không đồng ý vì cho rằng, sự việc đã được Tổ hòa giải thôn H thực hiện hòa giải nhiều lần và có biên bản hòa giải không thành. Do đó, UBND xã không cần thiết phải tổ chức hòa giải thêm lần nữa.  

Việc giải quyết của Chủ tịch UBND xã M trong trường hợp trên là đúng hay sai? Vì sao?

Trả lời:


Việc giải quyết của Chủ tịch UBND xã M trong trường hợp trên là sai (2 điểm), vì: 

Thứ nhất, về mục đích của hòa giải ở cơ sở là mang tính tự nguyện, thỏa thuận giữa các bên tranh chấp ở cộng đồng dân cư. Biên bản hòa giải của Tổ hòa giải chỉ mang ý nghĩa ghi nhận lại nội dung và tình hình sự việc hòa giải, không mang giá trị pháp lý. (2 điểm)
Thứ hai, việc hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai là hòa giải theo quy định của pháp luật đất đai. Việc hòa giải này là một thủ tục bắt buộc. (1.5 điểm) Điều 136 Luật Đất đai (1.5 điểm) quy định tranh chấp đất đai phải được hoà giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, nếu một bên hoặc các bên đương sự không nhất trí thì được giải quyết tại các cơ quan có thẩm quyền là Tòa án nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh theo quy định. (2 điểm)
Về thành phần tham gia hòa giải, Điều 135 Luật Đất đai quy định, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác để hoà giải tranh chấp đất đai (1.5 điểm). Thời hạn hoà giải là ba mươi ngày làm việc, kể từ ngày Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nhận được đơn (1.5 điểm). Kết quả hoà giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên tranh chấp và xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất (1.5 điểm). Trường hợp kết quả hoà giải khác với hiện trạng sử dụng đất thì Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn chuyển kết quả hoà giải đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định về quản lý đất đai (2 điểm).

Như vậy, việc hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở và hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã là hai sự việc khác nhau. Hòa giải ở cơ sở là tự nguyện, hòa giải tại UBND cấp xã là thủ tục bắt buộc; thành phần thực hiện hòa giải ở cơ sở là Tổ hòa giải, thành phần thực hiện hòa giải tại UBND cấp xã theo quy định tại Điều 135 Luật Đất đai; việc lập biên bản và giá trị pháp lý của biên bản trong hai trường hợp cũng khác nhau. (2 điểm)
Do đó, Chủ tịch UBND xã M cho rằng biên bản hòa giải tranh chấp đất đai của Tổ hòa giải có giá trị thay thế biên bản hòa giải của UBND xã là không phù hợp với quy định của pháp luật. (1.5 điểm)

* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)

Tình huống 29: Ông Phương xây hầm ga ra xe sát chân tường nhà ông Nam. Ông Nam cho rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến độ bền vững của nhà ông và đề nghị ông Phương dịch chuyển ra xa hơn. Tuy nhiên, ông Phương cho rằng đất thuộc quyền sử dụng của ông thì ông có quyền làm theo mục đích riêng và ông cũng phải tiết kiệm diện tích đất do “Tất đất là tất vàng”. Với lý lẽ đó, hai bên gia đình ông Phương và ông Nam đã nhiều lần xảy ra tranh cãi to tiếng, gây mất trật tự Tổ dân phố X (thuộc phường Y). Trước tình hình trên, Tổ hòa giải Tổ dân phố X đã báo cáo Chủ tịch UBND phường Y và xin cung cấp thông tin quy định pháp luật có liên quan để Tổ thực hiện hòa giải.

Là Chủ tịch UBND phường Y, đồng chí hãy cung cấp thông tin các quy định pháp luật có liên quan để Tổ hòa giải thực hiện hòa giải trong trường hợp trên.

Trả lời:

Điều 268 Bộ Luật Dân sự năm 2005 quy định (2 điểm), khi đào giếng, đào ao hoặc xây dựng các công trình dưới mặt đất, chủ sở hữu công trình phải đào, xây cách mốc giới một khoảng cách do pháp luật về xây dựng quy định (3 điểm).
Trường hợp công trình có nguy cơ đe dọa sự an toàn bất động sản liền kề và xung quanh thì chủ công trình phải thực hiện ngay các biện pháp khắc phục (3 điểm); nếu gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh thì phải bồi thường (3 điểm).
Với quy định trên, lập luận của ông Phương cho rằng đất thuộc quyền sử dụng của ông thì ông có quyền sử dụng theo mục đích riêng là không phù hợp với quy định của pháp luật (2 điểm). Vì chủ sở hữu công trình xây dựng phải có nghĩa vụ bảo đảm an toàn đối với công trình xây dựng liền kề. (2 điểm)
Như vậy, Chủ tịch UBND phường Y phải cung cấp quy định của Điều 268 Bộ Luật Dân sự năm 2005 để Tổ hòa giải vận dụng, thuyết phục các bên, đặc biệt là ông Phương để bảo đảm sự an toàn cho bất động sản của các bên (2 điểm), qua đó bảo vệ tình nghĩa láng giềng giữa ông Phương và ông Nam, giữ vững ổn định trật tự của Tổ dân phố. (2 điểm)
* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)

Tình huống 30:  Ngày 30/9/2011 trong khi đi kiểm tra, công an xã Y phát hiện hộ ông Hồ Văn H sử dụng giấy tờ hộ khẩu giả, công an xã Y đã lập biên bản về hành vi vi phạm này.

Ngày 15/10/2011 Trưởng công an xã Y ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Hồ Văn H về hành vi sử dụng giấy tờ hộ khẩu giả, mức phạt là 3.000.000đ. 

Trong trường hợp này, theo đồng chí, Trưởng công an xã Y ra quyết định xử phạt hành vi sử dụng giấy tờ hộ khẩu giả đối với ông Hồ Văn H là đúng hay sai? 

Đáp án:

Trưởng công an xã Y ra quyết định xử phạt hành vi sử dụng giấy tờ hộ khẩu giả đối với ông Hồ Văn H là sai thẩm quyền, vì: (3 điểm)
- Theo điểm c khoản 3 Điều 11 Nghị định 73/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội (2 điểm) thì đối với hành vi sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giả sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng. (3 điểm)
- Theo điểm b khoản 3 Điều 28 Nghị định 73/2010/NĐ-CP (2 điểm)  thì “ Trưởng Công an cấp xã có quyền phạt tiền đến 2.000.000 đồng”.(3 điểm)
- Căn cứ vào các quy định trên, cho thấy việc ông Hồ Văn H bị xử phạt hành chính do sử dụng giấy tờ hộ khẩu giả là cần thiết; nhưng Trưởng công an xã Y ra quyết định xử phạt là vượt quá thẩm quyền cho phép (2 điểm). Trường hợp này Công an xã Y cần lập biên bản, gửi hồ sơ lên cấp có thẩm quyền đề nghị ra quyết định xử phạt ông H (2 điểm). Cụ thể là Trưởng Công an cấp huyện theo quy định tại khoản 4, Điều 28 của Nghị định 73/2010/NĐ-CP.(2 điểm)

* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)

Tình huống 31: Đêm ngày 21/10/2011, Công an phường N, thành phố Huế tiến hành kiểm tra hành chính việc đăng ký tạm trú tại Khách sạn H nằm trên địa bàn phường đã phát hiện thấy có hộ chiếu của hai người nước ngoài. Tìm hiểu về hai trường hợp tạm trú này, nhân viên lễ tân khách sạn H thừa nhận là hai người khách nước ngoài này đã đến đăng ký nghỉ tại khách sạn từ sáng 21/10/2011, nhưng khách sạn chưa kịp chuyển nội dung khai báo tạm trú cho Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh tại địa phương. 

Đồng chí cho biết việc không đăng ký khai báo tạm trú cho hai người khách nước ngoài của chủ khách sạn H có vi phạm pháp luật và có bị xử phạt vi phạm hành chính không?

Đáp án:

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (2 điểm) thì người nước ngoài nghỉ qua đêm tại khách sạn, khu nhà ở dành riêng cho người nước ngoài (kể cả khu nhà ở của ngoại giao đoàn) phải khai báo tạm trú thông qua chủ khách sạn (2 điểm) hoặc người quản lý khu nhà ở (2 điểm). Chủ khách sạn, người quản lý khu nhà ở có trách nhiệm chuyển nội dung khai báo tạm trú của người nước ngoài đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.(3 điểm)

- Như vậy, trong trường hợp này, người nước ngoài đã thực hiện đúng trách nhiệm về đăng ký tạm trú, nhưng chủ khách sạn H không chuyển nội dung khai báo tạm trú của người nước ngoài đến cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh tại địa phương nên chủ khách sạn đã vi  phạm hành chính.(5 điểm)
- Hành vi của chủ khách sạn H  không thực hiện trách nhiệm khai báo tạm trú cho người nước ngoài đã vi phạm quy định tại điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP và sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng. (5 điểm)

* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)
Tình huống 32:  Chủ tịch UBND xã B đã ra quyết định xử phạt đối với A vì có hành vi đánh bạc ăn tiền và đánh nhau, ra 1 quyết định có 2 hành vi nêu trên. Mức xử đánh bạc là 1,5 triệu đồng, đánh nhau là 1 triệu đồng. Tổng mức phạt là 2,5 triệu đồng. A cho rằng Quyết định xử phạt như vậy là không đúng vì thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội của Chủ tịch UBND xã tối đa là 2 triệu đồng. Là chủ tịch UBND xã B, đồng chí sẽ giải thích như thế nào trong trường hợp này?

Đáp án:

  
- Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 29 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội (2 điểm) quy định, theo đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền phạt tiền đến 2.000.000 đồng. (4 điểm)
- Căn cứ vào nguyên tắc xác định thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính được quy định tại khoản 2 Điều 42 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2008)(2 điểm) thì “Thẩm quyền xử phạt của những người được quy định tại các điều từ Điều 28 đến Điều 40 của Pháp lệnh này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính (4 điểm). Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt được xác định căn cứ vào mức tối đa của khung tiền phạt quy định đối với từng hành vi vi phạm cụ thể” (3 điểm)
- Đối chiếu với các quy định của pháp luật nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thể được xử phạt tiền đến 2.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính chứ không phải chỉ giới hạn 2.000.000 đồng đối với nhiều hành vi vi phạm hành chính (2 điểm). Như vậy, Chủ tịch UBND xã B đã ra quyết định xử phạt đối với A vì có hành vi đánh bạc ăn tiền và đánh nhau với tổng mức phạt là 2,5 triệu đồng là đúng quy định của pháp luật. (2 điểm)
* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)
Tình huống 33: Trong quá trình đào móng để xây dựng công trình Toà nhà Viettel tại phường V, thị xã X, tỉnh C, đơn vị thi công công trình đã làm lún sụt tường một số công trình nhà ở của các hộ dân liền kề. Các hộ dân này đã làm đơn khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã X. Ủy ban nhân dân thị xã X đã mời đơn vị thi công, chủ đầu tư công trình Viettel, các hộ dân liên quan đến giải quyết. Các bên thống nhất, đền bù cho mỗi hộ là 30 triệu đồng. Sau đó, các hộ dân nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã X, trong đó yêu cầu đơn vị thi công và chủ đầu tư công trình Viettel ngừng thi công để các hộ dân khắc phục sự cố, còn phần giải quyết bồi thường thì không thấy ghi trong Quyết định giải quyết khiếu nại. Theo đồng chí, việc ra Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã X mà không có nội dung giải quyết bồi thường như đã thống nhất nêu trên thì có đúng quy định của pháp luật không?
Trả lời:
Điều 31 Luật Khiếu nại (2 điểm) quy định: 

- Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải có các nội dung sau đây: 

+ Ngày, tháng, năm ra quyết định; (1.5 điểm)
+ Tên, địa chỉ người khiếu nại, người bị khiếu nại; (1.5 điểm)
+ Nội dung khiếu nại; (1.5 điểm)
+ Kết quả xác minh nội dung khiếu nại; (1.5 điểm)
+ Kết quả đối thoại (nếu có); (1 điểm)
+ Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại; (1.5 điểm)
+ Kết luận nội dung khiếu nại; Giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại; giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại; (1 điểm)
+ Việc bồi thường thiệt hại cho người bị khiếu nại (nếu có); (1.5 điểm)
+ Quyền khiếu nại lần hai, quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án. (1 điểm)
- Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét, kết luận nội dung khiếu nại (1 điểm) và căn cứ vào kết luận đó để ra quyết định giải quyết khiếu nại cho từng người (1 điểm) hoặc ra quyết định giải quyết khiếu nại kèm theo danh sách những người khiếu nại.(1 điểm)
Đối chiếu với các quy định của pháp luật nêu trên, thì trong trường hợp này, việc việc ra Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã X mà không có nội dung giải quyết bồi thường là không đúng quy định của pháp luật. (2 điểm)
* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)
Tình huống 34:  Nếu trong một lần trực tiếp tiếp công dân của đồng chí theo định kỳ tại trụ sở tiếp công dân, có trường hợp là công chức của một cơ quan hành chính nhà nước đến đề nghị đồng chí hướng dẫn thủ tục khiếu nại Quyết định kỷ luật vì cho rằng hình thức kỷ luật đó là chưa thoả đáng. Đồng chí sẽ hướng dẫn trường hợp này như thế nào?

Trả lời:

Thứ nhất, căn cứ vào quy định tại Điều 47 Luật Khiếu nại (2 điểm), tôi giải thích cho công dân đó rằng: Khiếu nại quyết định kỷ luật là việc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật khiếu nại quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.(1 điểm) 
Thứ hai, căn cứ vào Điều 48 Luật Khiếu nại (2 điểm), tôi giải sẽ hướng dẫn thời hiệu khiếu nại lần đầu và lần hai như sau: 

Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 15 ngày, kể từ ngày cán bộ, công chức nhận được quyết định kỷ luật. (0.5 điểm); Thời hiệu khiếu nại lần hai là 10 ngày, kể từ ngày cán bộ, công chức nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu; đối với quyết định kỷ luật buộc thôi việc thì thời hiệu khiếu nại lần hai là 30 ngày, kể từ ngày cán bộ, công chức nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. (0.5 điểm)
Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa (0.5 điểm) hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.(0.5 điểm)
Và, theo Điều 49 Luật Khiếu nại (2 điểm) thì: Việc khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn (0.5 điểm). Trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và có chữ ký của người khiếu nại (0.5 điểm). Đơn khiếu nại lần đầu phải được gửi đến người đã ra quyết định kỷ luật (0.5 điểm). Đơn khiếu nại lần hai được gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai (0.5 điểm).
Điều 50 Luật Khiếu nại (2 điểm) quy định thời hạn thụ lý và giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai như sau:

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải thụ lý để giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết. (0.5 điểm)
Thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. (0.5 điểm)
Điều 51 Luật Khiếu nại (2 điểm) quy định thẩm quyền giải quyết khiếu nại như sau:

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức theo phân cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành. (0.5 điểm)
2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp còn khiếu nại tiếp. (0.5 điểm)
3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết. (0.5 điểm)
Tóm lại, căn cứ vào các quy định nêu trên, để khiếu nại Quyết định kỷ luật của một đơn vị hành chính, thì trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định kỷ luật của cơ quan, tổ chức, nếu không đồng ý với Quyết định đó vì cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì phải làm đơn khiếu nại gửi đến người đứng đầu cơ quan đã ra Quyết định kỷ luật để giải quyết (1 điểm). Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải thụ lý để giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết. Thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 thì người đó có thể làm đơn khiếu nại lần 2 đến người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức có thẩm quyền để giải quyết (0.5 điểm).

* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)
Tình huống 35: Ngày 30/12/2011 chị Mai đến UBND xã H để làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con. Qua kiểm tra hồ sơ giấy tờ, không có Giấy chứng nhận kết hôn. Theo trình bày của chị Mai, chị chưa lập gia đình nên không có Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, công chức Tư pháp – hộ tịch vẫn không nhận hồ sơ với lý do thiếu Giấy chứng nhận kết hôn. Chị Mai đã khiếu nại Chủ tịch UBND xã H về hành vi trên của công chức Tư pháp – hộ tịch. 

Đồng chí cho biết, việc không nhận hồ sơ của công chức Tư pháp – hộ tịch trong trường hợp này là đúng hay sai? Vì sao?

Trả lời: 

Hành vi không nhận hồ sơ đăng ký khai sinh cho con chị Mai của công chức Tư pháp - Hộ tịch trong trưòng hợp trên là sai (02 điểm), vì:

Khoản 1 và khoản 3 Điều 15 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ (02 điểm) quy định người đi đăng ký khai sinh phải nộp Tờ khai, Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn) (3 điểm). Trong trường hợp cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em, thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn (3 điểm).

Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong sổ Đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để trống (3 điểm). Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, thì Ủy ban nhân dân cấp xã kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh (3 điểm).

Như vậy, việc đăng ký khai sinh cho con của chị Mai trong tình huống này thuộc trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú. Do đó, không yêu cầu phải có Giấy đăng ký kết hôn. Chủ tịch UBND xã H cần chỉ đạo Công chức Tư pháp - hộ tịch giải quyết việc đăng ký khai sinh cho con của chị Mai theo đúng quy định của pháp luật. (03 điểm).
* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)
Tình huống 36: Trong đợt kiểm tra, rà soát về hộ tịch của UBND xã K, phát hiện trường hợp vợ chồng anh Hùng không làm khai sinh, khai tử cho con mới sinh được 2 ngày thì bị chết. Sự việc đến nay đã 20 ngày nên đoàn kiểm tra lập biên bản và Chủ tịch UBND xã K ra Quyết định phạt cảnh cáo đối với hành vi này của anh Hùng. 

Đồng chí cho biết, quyết định của Chủ tịch UBND xã K có đúng không, vì sao?  

Trả lời:

Quyết định trên của Chủ tịch UBND xã K là đúng (2 điểm), vì:

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (2 điểm) thì trẻ em sinh ra sống được từ 24 giờ trở lên rồi mới chết cũng phải đăng ký khai sinh và đăng ký khai tử (2 điểm). 

 Điều 20 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (2 điểm) quy định thân nhân của người chết có trách nhiệm đi khai tử; nếu người chết không có thân nhân, thì chủ nhà hoặc người có trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tổ chức, nơi người đó cư trú hoặc công tác trước khi chết đi khai tử (2 điểm). Thời hạn đi khai tử là 15 ngày, kể từ ngày chết (2 điểm).

Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 60/2009/NĐ-CP ngày 23/7/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp (2 điểm) quy định hết thời hạn đăng ký khai tử mà thân nhân hoặc người có trách nhiệm không thực hiện việc đăng ký khai tử thì tùy theo mức độ vi phạm bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000đ đến 100.000đ (3 điểm).

Như vậy, do vợ chồng anh Hùng không đăng ký khai tử cho con trong thời hạn quy định nên Chủ tịch UBND xã K ra Quyết định xử phạt cảnh cáo là đúng quy định của pháp luật. (2 điểm)

 * Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)
Tình huống 37: Năm 2011, chị B đến UBND phường C để chứng thực bản sao Giấy khai sinh cho con nhưng bị từ chối vì bản chính Giấy khai sinh của con chị B xuất trình đã bị nhòe mực và củ nát. Việc từ chối đó đúng hay sai?  Là chủ tịch UBND phường C, đồng chí giải quyết trường hợp này như thế nào?
Trả lời:


- Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký (3 điểm) quy định trường hợp“ Bản chính đã bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung” thì cơ quan có thẩm quyền chứng thực không được chứng thực bản sao từ bản chính.(4 điểm)
- Đối chiếu với quy định trên, do bản chính Giấy khai sinh của con chị B đã bị nhòe mực, cũ nát nên việc UBND phường C từ chối tiến hành chứng thực bản sao Giấy khai sinh là đúng với quy định của pháp luật.(4 điểm)

- Hướng dẫn chị B liên hệ với Ủy ban nhân dân huyện nơi lưu trữ Sổ đăng ký khai sinh cho con chị để làm thủ tục xin cấp lại bản chính Giấy khai sinh.(4 điểm)

- Sau khi được cấp lại bản chính Giấy khai sinh chị B có thể tiến hành chứng thực bản sao giấy tờ này tại Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) bất kỳ.(4 điểm)
* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)
Tình huống 38: Công ty trách nhiệm hữu hạn M được Nhà nước cho thuê một thửa đất có diện tích đất 2000m2 hình thức trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê. Để phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty M quyết định cho Công ty X tham gia góp vốn với phương thức: Một bên có đất, bên kia có tiền vốn.Việc góp vốn không hình thành pháp nhân mới và lợi nhuận thu được hàng năm sẽ được phân chia theo tỷ lệ góp vốn của mỗi bên. Sau khi đã thỏa thuận về việc góp vốn như trên, hai công ty đã lập hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và cử người đại diện đến UBND xã T nơi có đất của Công ty M để yêu cầu chứng thực hợp đồng góp vốn đó. 

Đồng chí cho biết giải quyết trường hợp này như thế nào?

Trả lời:

- Điểm a khoản 1 Điều 131 Luật Đất đai năm 2003 (2 điểm) quy định “Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất”. (4 điểm) 
- Điểm 2.1 khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất (3 điểm) quy định như sau: “Hợp đồng, văn bản về bất động sản mà bên có bất động sản là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì công chứng tại Phòng Công chứng”. (4 điểm) 
- Như vậy, theo quy định trên có thể thấy yêu cầu chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất của Công ty M không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã T nơi có đất mà thuộc thẩm quyền của Phòng Công chứng. (3 điểm) 
- UBND xã T cần từ chối yêu cầu chứng thực hợp đồng góp vốn và giải thích rõ lý do, đồng thời hướng dẫn họ đến tổ chức hành nghề công chứng để được giải quyết. (3 điểm) 
* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)
Tình huống 39: Tháng 11/2011 Tổ dân phố 15 thuộc phường K tổ chức Hội nghị Tổ dân phố kết hợp bầu Tổ trưởng Tổ dân phố. Kết quả bầu Tổ trưởng Tổ dân phố không có người ứng cử nào đạt tỷ lệ quá 50% so với tổng số cử tri của Tổ. UBND phường K quyết định tổ chức bầu cử lại nhưng kết quả bầu cử không có người nào đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri của Tổ. Tổ trưởng Tổ bầu cử báo cáo tình hình và xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND phường K.
Hỏi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường K chỉ đạo thực hiện trong trường hợp này như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 14 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Điều 7 Hướng dẫn ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTUMTTQVN ngày 17 tháng 04 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16 và Điều 22 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (2 điểm) thì việc bầu Tổ trưởng tổ dân phố bằng hình thức kết hợp tại hội nghị tổ dân phố hoặc tổ chức thành cuộc bầu cử riêng (3 điểm). 

Khoản 3 Điều 8 Hướng dẫn ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTUMTTQVN (2 điểm) quy định trường hợp kết quả bầu cử không có người nào đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn tổ dân phố thì tiến hành bầu cử lại (3 điểm). Nếu tổ chức bầu lần thứ hai mà vẫn không bầu được Tổ trưởng tổ dân phố thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để điều hành hoạt động của thôn, tổ dân phố cho đến khi bầu được Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mới (3 điểm).

Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời, Ủy ban nhân dân cấp xã phải tổ chức bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mới theo đúng quy trình bầu Tổ trưởng tổ dân phố lần đầu. (3 điểm)
Như vậy, sau khi tiến hành bầu Tổ trưởng Tổ dân phố lần thứ hai mà kết quả vẫn không đạt thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường K ban hành Quyết định cử Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để điều hành hoạt động của tổ dân phố 15 cho đến khi bầu được Tổ trưởng tổ dân phố mới; đồng thời chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố mới trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày có quyết định cử Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời. (3 điểm)
* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)
Tình huống 40: Cửa hàng rửa xe máy của gia đình ông M thường xuyên đổ nước chảy ra lòng đường, vỉa hè làm mất vệ sinh chung. Anh Q là hàng xóm của anh M đã nhắc nhở nhiều lần nhưng ông M vẫn không có biện pháp khắc phục. Đồng thời ông M còn có cử chỉ, lời nói xúc phạm danh dự, nhân phẩm anh Q. Xin hỏi hành vi của ông M có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì bị xử lý như thế nào?

Đáp án:

- Hành vi “đổ nước chảy ra lòng đường, vỉa hè”, “xúc phạm danh dự, nhân phẩm của mọi người” của ông M đã vi phạm pháp luật về lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.(3 điểm)
- Hành vi của ông M sẽ bị xử lý như sau:

+ Hành vi đổ nước chảy ra lòng đường, vỉa hè đã gây ảnh hưởng đến việc giữ gìn vệ sinh chung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP, bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng.(5 điểm) Buộc ông M khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi đổ nước chảy ra lòng đường, vỉa hè. (5 điểm)

+ Hành vi có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm anh Q đã vi phạm quy định tại a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP, bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.(6 điểm)
* Phân tích chặt chẽ, trả lời rành mạch. (1 điểm)
-----------------------------
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